CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI ĐÒI 
HAI MẸ CON CON TRÂU
TS. Vũ Đức Khiển

                                     Nguyên Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội khóa XI
Ông Hoàng Văn Viên có 8 con trâu và nghé, trong đó có 3 con trâu cái to, 1 con trâu đực to và 4 con nghé. Ông Sa Văn Khang có 1 con trâu cái to và 1 con nghé. Cuối năm 1999 cả hai ông đều thả trâu ở bãi thuộc khu vực suối Nụ. Ngày 25/12/1999 ông Viên lên rừng thăm trâu thấy thiếu một con trâu mẹ và một con nghé. Ông đã nhờ người đi tìm nhưng không thấy. Ngày 08/01/2000, ông đưa 6 con trâu và nghé về nhà. Chiều ngày 10/1/2000 có một con nghé đực màu đen khoảng 2 tuổi về nhập vào đàn trâu nhà ông. Theo lời khai của ông thì con nghé đó thuộc đàn trâu và nghé nhà ông Lương Văn Hiền đi lạc vào nhà ông, còn hai mẹ con con trâu đã tự về nhà ông vào chiều 12/01/2000. Nhưng khoảng 30 phút sau đó, ông Sa Văn Khang đến đòi hai mẹ con con trâu này và khẳng định hai mẹ con con trâu này là của ông. Từ đó xảy ra tranh chấp giữa hai người. 

Chính quyền xã đã tiến hành hòa giải một cách nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ theo kinh nghiệm dân gian là thả trâu ra trâu về nhà ai thì nhà đó là chủ. Kết quả là hai mẹ con con trâu về nhà ông Khang. Ông Viên đã cam kết khẳng định là bắt nhầm trâu và đồng ý hoàn trả hai mẹ con con trâu cho ông Khang và Ban tư pháp xã đã giao hai mẹ con con trâu này cho gia đình ông Khang. Nhưng khoảng một tuần sau đó, ông Viên phản cung và gửi đơn tới Tòa án huyện đề nghị xét xử.

Sau khi xem xét các tài liệu điều tra và qua những lời khai trình bày tại phiên Tòa cộng với điều tra xác minh trực tiếp, Tòa đã bác đơn yêu cầu của ông Viên và tiếp tục giao cho ông Khang sở hữu con trâu cái màu đen lúc này đang có chửa và một con nghé đực màu đen. Ông Viên lại tiếp tục không chấp nhận phán quyết trên và kháng cáo.

Tuy cả VKSND tỉnh và TAND tỉnh Yên Bái không thu thập thêm một tài liệu chứng cứ nào mới nhưng đại diện VKSND tỉnh đã đề nghị và được Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Yên Bái chấp nhận. Sau khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh đã ra một quyết định ngược hẳn với biên bản hòa giải và kết quả xét xử của Tòa án huyện là buộc ông Khang phải trao trả lại cho ông Viên con trâu cái có chửa và con nghé con màu đen. 

Sau một ngày có bản án phúc thẩm, ông Viên đã đề nghị thi hành án và đội thi hành án huyện Văn Chấn ra quyết định gửi giấy báo yêu cầu ông Khang tự nguyện thi hành án. Từ đây, sự việc càng diễn biến phức tạp và bức xúc. Ông Khang uống thuốc sâu tự tử, vợ thì tiếp tục khiếu nại tới tận Hà Nội và gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. 

Lá thư khởi nguồn cuộc giám sát

Ngày 7/5/2003 tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XI, ông Nguyễn Mạnh Đức đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã gửi chất vấn Chánh án TANDTC về việc liệu có xét xử lại vụ án hai mẹ con con trâu tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái hay không? Sau đó khoảng 2 tuần ĐB Đức đã nhận được công văn trả lời của TANDTC là “Hiện nay TANDTC đang phối hợp với VKSNDTC nghiên cứu tiếp nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ án và sẽ tiếp tục thông báo kết quả để ông biết”.
Tới 6 tháng sau, kể từ khi TANDTC có công văn trả lời về việc tiếp tục nghiên cứu, giải quyết thì đại biểu Nguyễn Mạnh Đức không nhận được văn bản trả lời nào khác của TANDTC nên tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI ông lại tiếp tục chất vấn Chánh án TANDTC về vụ việc này. 

Sự bức xúc và tinh thần kiên quyết, kiên trì bảo vệ công lý của một vị đại biểu Quốc hội - một đại tá quân đội đã nghỉ hưu làm sôi động phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Qua theo dõi những phiên họp này của Quốc hội, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cũng đã gửi thư cho Chủ tịch Quốc hội khẳng định : đây là một vụ việc cụ thể nhưng nó lại biểu hiện một vấn đề hệ trọng. Nếu giải quyết ngã ngũ thỏa đáng đúng pháp luật thì sẽ nâng cao vai trò của Quốc hội và sinh hoạt Quốc hội… Từ những bức xúc đó, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu UB Pháp luật nghiên cứu và đề xuất ý kiến xử lý vụ việc này. Ngày 27/11/2003 UB Pháp luật đã đề xuất ý kiến và được Chủ tịch Quốc hội đồng ý là UB Pháp luật tiến hành giám sát việc giải quyết vụ án này và báo cáo kết quả để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.  

 UB Pháp luật vào cuộc

Mặc dù cho đến trước ngày Đại biểu Nguyễn Mạnh Đức chất vấn tại Quốc hội UB Pháp luật chưa nhận được một lá đơn hay văn bản kiến nghị nào về bản án số 22/DSPT. UB Pháp luật đã thành lập Đoàn giám sát và có công văn số 386/UBPL ngày 02/12/2004 yêu cầu Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo quá trình giải quyết vụ án, thi hành bản án và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án và việc thi hành bản án. 

Trả lời yêu cầu trên TANDTC, VKSNDTC và Bộ Tư pháp đã có báo cáo gửi đến UB Pháp luật. Trong nội dung hai bản báo cáo của TANDTC và của VKSNDTC tuy còn nhiều chi tiết không thống nhất nhưng vẫn đều khẳng định rằng bản án dân sự số 22/DSPT ra quyết định đúng, không có cơ sở để xem xét lại bản án này. Đặc biệt là sau khi UB Pháp luật có yêu cầu TANDTC và VKSNDTC xem xét lại báo cáo của mình để khắc phục tình trạng về một vụ án mà có hai cơ quan đưa ra những tình tiết, chứng cứ khác nhau nhưng về đường lối xử lý thì lại thống nhất. Do đó, TANDTC và VKSNDTC đã có báo cáo chung số 287/TANDTC ngày 22/6/2004 “về việc giải quyết vụ án tranh chấp tài sản” đã khẳng định là : “TANDTC và VKSNDTC đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ án và về lý thì cũng không có căn cứ gì để kháng nghị bản án phúc thẩm số 22/DSPT theo thủ tục giám đốc thẩm. Hơn nữa, sau khi thi hành án, tháng 9/2003 ông Viên đã bán hai mẹ con con trâu có tranh chấp với ông Khang cho người khác nên đến nay đối tượng tranh chấp không còn và ông Khang đã chết nên cũng không có cơ sở để điều tra, xác minh và giải quyết lại vụ án theo thủ tục tái thẩm. 

Dù mới nghiên cứu sơ qua nội dung vụ án nhưng lãnh đạo UB Pháp luật thấy rằng lập luận trên đây của TANDTC và VKSNDTC không thuyết phục vẫn còn có thể điều tra, xác minh để xem xét, giải quyết lại vụ án.

Tham khảo những thông tin rất cụ thể và chi tiết trong bài viết trên Báo Cựu Chiến binh, cộng với việc tổ chức nghiên cứu kỹ toàn bộ hồ sơ xét xử, thi hành án và kiểm sát xét xử, kiểm sát thi hành án của các cơ quan hữu quan, Đoàn giám sát của UBPL đã lập một chương trình, kế hoạch làm việc rất cụ thể, chi tiết với đại diện các cơ quan và những người biết được ít nhiều sự việc từ bản đến xã, từ huyện, đến tỉnh, rồi đến TANDTC, VKSNDTC và cả Bộ Tư pháp để làm rõ quá trình giải quyết vụ án. Đoàn đã về tận bản Pảo nơi ông Viên cư trú và bản Na La nơi gia đình ông Khang cư trú cũng thuộc xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái để điều tra, xác minh thực tế. 

Qua giám sát, Đoàn UB Pháp luật thấy được tình cảm của bà con nhân dân bản Na La đối với gia đình ông Khang khi người dân quyên góp ủng hộ cho gia đình ông Khang và thái độ không đồng tình với quyết định của tòa án tỉnh về vụ việc trên. Nhiều người dân trong bản đã đến gặp Đoàn để bày tỏ chính kiến ủng hộ ông Khang. Đáng lưu ý là có cả người thân trong gia đình ông Viên cũng không tán thành phán quyết của tòa án tỉnh. 

Do không tán thành bản án nên cả 7 cơ quan, tổ chức đoàn thể trong xã dã ba lần gửi văn bản đến TANDTC, VKSNDTC kiến nghị xem xét, giải quyết lại vụ án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Khang. Mặc dù vậy, TANDTC và VKSNDTC đều trả lời là không có căn cứ để kháng nghị, xem xét lại bản án số 22/DSPT.  

Cuộc họp giữa các bên


Tuy giữa cơ quan tiến hành giám sát và các cơ quan chịu sự giám sát còn rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng UB Pháp luật vẫn tổ chức cuộc họp toàn thể để nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát và nghe ý kiến của các cơ quan chịu sự giám sát và các cơ quan hữu quan khác sau đó thảo luận và đưa ra kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan chịu sự giám sát trình bày ý kiến, các đại biểu tham gia phiên họp phát biểu, các thành viên UB Pháp luật đã thảo luận và thống nhất rằng Hội đồng xét xử phúc thẩm đã ra bản án 22/DSPT không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Qua giám sát UB Pháp luật chỉ ra những vi phạm trong quá trình xử lý vụ án của các bên liên quan nhưng đều không được thừa nhận. UB Pháp luật đã gửi báo cáo kêt quả giám sát và kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có kết luận. 

UBTVQH xem xét và quyết định

Tại phiên họp thứ 24 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe UB Pháp luật trình bày kết quả giám sát và nghe tất cả các bên liên quan báo cáo giải trình xung quanh vụ việc trên. Đáng chú ý là trong báo cáo của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đều một lần nữa khẳng định bản án số 22/DSPT là đúng nên không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm để xem xét, giải quyết lại vụ án này và chỉ thừa nhận một thiếu sót là Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Yên Bái vẫn tuyên trả con trâu cái màu đen đang có chửa cho ông Viên trong khi con trâu này đã đẻ ra con nghé cách ngày tuyên bản án hơn một tháng. 

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và kết luận : 

Đây là vụ án đơn giản nhưng sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND tỉnh Yên Bái xét xử không khách quan và việc TANDTC, VKSNDTC giải quyết khiếu nại của gia đình ông Khang, xem xét kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã Sơn Lương và trả lời chất vấn của Đòan ĐBQH tỉnh Yên Bái không kịp thời và chưa thật đầy đủ trách nhiệm làm cho vụ án trở nên phức tạp và làm giảm lòng tin của nhân dân địa phương đối với các cơ quan tư pháp. Trong việc giải quyết vụ án này, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, TANDTC, VKSNDTC đã có một số sai sót, khuyết điểm, một số cán bộ trực tiếp giải quyết vụ án có những hành vi vi phạm pháp luật nên nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Việc thi hành bản án số 2/DSPT cũng có những sai phạm. Vì vậy, vụ án này cần được xem xét giải quyết lại một cách thận trọng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC khẩn trương tổ chức nghiên cứu đầy đủ, toàn diện Báo cáo kết quả giám sát của UB Pháp luật về vụ án này; Ý kiến phát biểu của các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và đại diện các cơ quan hữu quan tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để xem xét giải quyết lại vụ án, bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Đồng thời Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chánh án TANDTC, Viện trương VKSNDTC, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ có sai phạm trong việc giải quyết và thi hành án đối với vụ án này; Có biện pháp chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại của công dân, xem xét và trả lời kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Thực hiện kết luận trên đây của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 24/1/2005, Chánh án TANDTC đã ra văn bản kháng nghị tái thẩm để Tòa dân sự TANDTC xét xử theo thủ tục tái thẩm, hủy bản án dân sự sơ thẩm số 01/DSPT ngày 05/7/2000 của TAND huyện Văn Chấn và bản án dân sự phúc thẩm số 22/DSPT của TAND tỉnh để giải quyết lại vụ việc theo đúng trình tự quy định. 

Tòa dân sự TANDTC đã xét xử theo đúng nội dung bản kháng nghị trên và TAND tỉnh đã tổ chức phiên Tòa xét xử sơ thẩm lại vụ án. Do đã có được bài học rất sâu sắc nên tại phiên Tòa Hội đồng xét xử đã nghe hết ý kiến của hai bên đương sự và những người đã tham gia giải quyết vụ tranh chấp, nhận định, dánh giá từng lời khai một cách thật sự khách quan và quyết định : 

Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Viên; Buộc ông Viên phải trao trả lại cho bà Hà Thị Viễn (vợ ông Khang) con trâu cái màu đen khoảng 5 tuổi (con trâu này do con trâu mẹ nêu trong bản án đẻ ra); Buộc ông Viên bồi thường cho bà Viễn mười triệu năm trăm ngàn đồng là số tiền trên trị giá tương đương của một con trâu cái màu đen và một con nghé đực màu đen do ông Viên đã bán đi. Kể từ ngày bản án có hiệu lực cho đến khi thi hành án xong, người thi hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi xuất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian thi hành án.

Ông Viên lại kháng cáo bản án trên đây của TAND tỉnh Yên Bái nên Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm và ra bản án tuyên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản bản số 02/DSPT ngày 29/04/2005 của TAND tỉnh Yên Bái. 

Đến đây có thể nói cuộc hành trình đi đòi hai mẹ con con trâu cho gia đình ông Sa Văn Khang ở bản Na La xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã đạt kết quả cơ bản. 
	Bài viết trên kể lại về hành trình đi đòi lại hai mẹ con con trâu cho gia đình ông Sa Văn Khang ở Yên Bái. Mặc dù còn nhiều băn khoăn về việc Quốc hội có nên giám sát các vụ án cụ thể hay không, nhưng lúc chưa thay đổi được thì Quốc hội đã làm. 

Sau nhiều năm, câu chuyện được Nguyên Chủ nhiệm UB Pháp luật Vũ Đức Khiển kể lại vụ việc tỉ mỉ với hơn 20 trang viết tay cho thấy sự cẩn trọng trong cách tiếp cận, cũng như sự day dứt của người tham gia hành trình đi tìm lại lẽ phải cho người dân. Nguyên Chủ nhiệm UB Pháp luật cho rằng những bức xúc của cử tri là món nợ của đại biểu. Sau vụ việc này, như một người trong đoàn giám sát cho rằng nếu thành viên trong đoàn giám sát thờ ơ, lãnh đạm, không vì dân, không chịu đi sâu tìm hiểu kinh nghiệm cuộc sống người dân mà thờ ơ, dễ dàng chấp nhận phán quyết của cơ quan chức năng thì không biết vụ việc sẽ đi tới đâu nữa… 
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